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	Máy đo lưu huyết não


	A.Yêu cầu chung: 
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
- Điện áp: Phù hợp với điện áp Việt Nam 
- Điều kiện hoạt động:  Nhiệt độ tối đa: ≥ 35⁰C ; Độ ẩm tối đa: ≥ 80% .
B. Cấu hình cung cấp:
 - Máy chính: 01 cái 
- Máy tính: 01 bộ
- Máy in: 01 bộ
- Đầu dò tiêu chuẩn: 01 cái 
- Gel siêu âm: 01 tuýp 
- Phần mềm: 01 bộ 
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh - Việt: 01 bộ 
C. Yêu cầu kỹ thuật: 
Máy chính
- Màn hình hiển thị: ≥ 10 inch TFT, cảm ứng, độ phân giải  ≥ 800x600. 
- Hỗ trợ tần số đầu dò: 4, 5, 8, 10 và 20MHz 
- Chế độ hiển thị sóng: ZCC hoặc FFT
Dải vận tốc (ZCC): 4MHz: từ 6 đến 150 cm/s; 5MHz: từ 5 đến 130 cm/s; 8MHz: từ 3 đến 80 cm/s; 10MHz: từ 2.5 đến 65 cm/s; 20MHz: từ 1.25 đến 30 cm/s
Dải vận tốc (FFT): 4MHz: từ 6 đến 300 cm/s; 5MHz: từ 5 đến 260 cm/s; 8MHz: từ 3 đến 160 cm/s; 10MHz: từ 2.5 đến 130 cm/s; 20MHz: từ 1.25 đến 60 cm/s
- Đường kính mạch máu:  từ 0,1 đến 20mm 
- Đầu ra: Tai nghe, cổng USB và cổng Serial
- Có thể xuất ra file PDF và DICOM 
- Tiêu chuẩn an toàn: IEC60601-1 (Class II, type CF) 
- Xuất dữ liệu: USB; Phần mềm
Máy tính:
· Bộ PC phù hợp học tập Online, văn phòng, …
· CPU: Intel Pentium
· Mainboard: GIGABYTE 
· RAM: Kingston   8GB
· Ổ cứng: Dung lượng 1TB HDD hoặc SSD
· PSU: Công suất thực 350W  
· Màn hình LCD: 22 - 25 Inch 
· Bàn phím: Full Size
· Mouse: Chuột quang 
Máy in: Máy in laser trắng đen đơn năng In laser trắng đen
· Chức năng:In 1 mặt
· Chất lượng in (độ nét):1200 x 1200 dpi
· Thời gian in trang đầu tiên: 0-5 giây
· Tốc độ in:10-20 trang/phút
· Công suất in khuyến nghị:100-1500 trang/tháng
· Công suất tối đa:10.000 trang/tháng
· Loại mực in:HP 
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	MÁY TRỊ LIỆU BẰNG SÓNG SIÊU ÂM

	A.Yêu cầu chung: 
- Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
- Điện áp: Phù hợp với điện áp Việt Nam 
- Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: từ 10⁰C đến 32⁰C; Độ ẩm: từ  30 đến 75%
B. Cấu hình cung cấp:
- Máy chính: 01 cái
- 01 Đầu phát đa tần 
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh - Việt: 01 bộ 
C. Yêu cầu kỹ thuật: 
• Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng màu kích thước ≥ 4.3 icnh và Phím điều khiển ≥  9.
 • Tích hợp ≥ 98 chương trình siêu âm
Tính năng siêu âm điều trị:
Thông số kỹ thuật cơ bản 
Tần số siêu âm:        1MHz hoặc 3,3MHz ±10% hoặc nhiều hơn
Cường độ siêu âm:   ≥3W/ cm2
Tần số xung:            từ 10 đến 150 Hz
Chế độ làm việc:      Liên tục và xung
Chu kỳ :                   5-100 %
Đầu phát hiển thị kết nối bằng vạch thang màu khi tiếp xúc bệnh nhân.
Thời gian điều trị    ≥ 30 phút
Thông số đầu phát siêu âm : 
• Diện tích vùng điều trị   ≥  5 cm2
• Tần số siêu âm 1MHz or 3,3MHz ±10% hoặc nhiều hơn
• Cường độ (chế độ liên tục):  từ   0,1 ÷ 2,5W/cm2 
• Cường độ  (chế độ xung): từ 0,1 ÷ 3W/ cm2
• Lớp chống nước, chống va đập IPX7
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	Tủ sấy parafin 


	A.Yêu cầu chung: 
Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
 - Nguồn điện: Phù hợp với điện lưới quốc gia
 - Môi trường làm việc của máy chính: + Nhiệt độ hoạt động tối đa : ≥30°C + Độ ẩm tối đa : ≥ 70%
B. Cấu hình cung cấp:
  - Thân tủ sấy: 01 chiếc
   -  Số lượng khay Inox dài 320 x rộng 220 x sâu 48mm: ≥ 40 khay
   -  Hệ thống cài đặt nhiệt độ: 01 chiếc
   -  Hệ thống cài đặt thời gian: 01 chiếc
   -  Quạt đối lưu khí tuần hoàn: 01 chiếc
   -  Cáp nối đất: 01 chiếc
   -  Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ
C. Yêu cầu kỹ thuật: 
- Tủ sấy có 3 chế độ làm việc: 
Sấy tan chẩy Paraffin; Quạt làm nhanh nguội Paraffin ; Ủ paraffin.
- Kích thước tổng thể của tủ: Dài ≥1010 x Rộng≥ 870 x Cao ≥1260 mm.
- Kích thước khoang sấy của tủ: Dài ≥970 x Rộng ≥730 x Cao ≥800mm
- Nhiệt độ sấy tối đa: 1000 C
- Công suất tủ khi duy trì nhiệt độ : từ  2 đến 3 Kw
- Cài đặt thời gian sấy: từ 0 đến 99 giờ
-  Thiết bị an toàn: Cảm biến nhiệt độ cắt công suất gia nhiệt khi nhiệt độ trong tủ đạt đến nhiệt độ cài đặt.
 - Thiết bị an toàn: Cảm biện cắt toàn mạch điện khi nhiệt độ trong tủ sấy vượt quá 10% nhiệt độ cài đặt.
- Hệ thống điện thông minh: Tự động bật tắt nồi đun theo lịch trình cài đặt theo ý muốn hoặc có thể điều khiển nồi đun ở vị trí cách rất xa
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	Ghế băng Inox 
	Yêu cầu chung: 
Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật:
Quy cách: Loại bang chờ ≥4 chỗ
Kích thước: (Dài x Rộng x Cao) ≥2390 x ≥680 x ≥800mm (± 10mm)
Ghế có ≥3 chân bằng inox có đệm chống trượt, ≥02 tay vịn ; mặt đệm và tựa ghế đều bằng inox 201
Khung viền bằng thép mạ sơn tĩnh điện chống han rỉ
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	Giường nhựa bệnh nhân 1 tay quay 
	Yêu cầu chung: 
Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: Dài x Rộng x Cao : ≥2160 x ≥960 x ≥475 mm(±10%)
- Góc nâng lưng tối đa : ≤75 độ
- Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện
- Đấu giường/ đuôi giường làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời, có thẻ tên bệnh nhân
- Mặt giường chia làm 2 phần
- Tay vịn làm bằng nhôm
- Tải trọng an toàn ≥  150 kg
- Bàn ăn làm bằng nhựa ABS, có thể gập lại khi không sử dụng
- Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng thông qua hệ thống tay quay
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	Tủ đầu giường 
	Yêu cầu chung: 
Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương
- Kịch thước: Dài x Rộng x Cao : Khoảng ≥480 x ≥ 480 x ≥780mm (±5%)
- Kết cấu tủ: 
+ Bàn ăn: 01 cái
+ Ngăn kéo kiểu rút
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	Kính hiển vi phẫu thuật mắt 


	A.Yêu cầu chung: 
Tình trạng: Mới 100%, sản xuất năm 2024 về sau
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: tương thích nguồn điện sử dụng tại Việt Nam
- Điều kiện làm việc:
+ Nhiệt độ: ≥ 25°C
+ Độ ẩm tương đối từ 30% đến ≥ 75 %
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng
B. Cấu hình cung cấp
 - Máy chính: 01 cái
 - Thân máy: 01 cái
- Thị kính: 02 cái
- Vật kính: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ
C. Cấu hình kỹ thuật tối thiểu
Kính hiển vi phẫu thuật
- Loại: Galilean
- Thị kính: 12,5x
- Thị trường: Phi 51 – 8mm
- Khoảng cách đồng tử: 50 – 75mm
- Vật kính có tiêu cự F=175mm
- Điều chỉnh bù trừ khúc xạ: -6D ~ +5D
Phần chiếu sáng
·  Bộ lọc: Cobalt, lọc đỏ, chống nóng, lọc đen trung tính 1/2ND
- Nguồn sáng: Halogen 
- Cường độ sáng cực đại: 110,000lux
- Trường sáng đồng trục: phi 50mm
Phần lấy nét
· Vi chỉnh lấy nét bằng động cơ điện
· Khoảng vi chỉnh: 40mm
· Tốc độ vi chỉnh: 1.3mm/giây
- Kính có ≥ 5 mức phóng đại, có thể điều chỉnh được
- Độ nghiêng ống kính:  Khoảng 0-30°
- Độ phóng đại: ≥ 5 mức, điều chỉnh được (trong đó tối thiểu có các mức 3.2X, 4.8X, 8X, 12.8X, 20X hoặc tương đương)
- Thị kính: ≥ 10X
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	Máy đo tật khúc xạ mắt (Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động)

	I. Yêu cầu chung:
1. Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%.
2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc 9001 hoặc tương đương.
3. Điện áp làm việc: 220V, 50 Hz
4. Môi trường làm việc:
- Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C
- Độ ẩm tối đa ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình:
Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động, bao gồm
- Máy chính: 01 cái
- Mắt test: 01 cái
- Giấy in: 03 cuộn
- Cầu chì: 02 cái
- Giấy tì cằm: 01 gói (1000 tờ)
- Ghim tì cằm: 02 cái
- Bao phủ bụi: 01 cái
- Bộ giữ thấu kính tiếp xúc: 01 cái
- Chân đế nâng hạ bằng mô tơ điện: 01 cái
- Hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh (nếu có) + tiếng Việt): 01 bộ
III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật
Đo khúc xạ:
- Cầu (S):
+ Từ ≤ - 20 đến + ≥ 22D
- Trụ (C): 0 đến ≥ 10D
- Góc trục (A): 0 đến ≥ 180 độ
Đường kính đồng tử tối thiểu: ≥ Ø 2.0 mm
- Khoảng cách đỉnh, tối thiểu gồm: 0; 12; 15 mm
Đo bán kính giác mạc:
- Bán kính giác mạc: ≤ 5.0 đến ≥ 10.0 mm
- Mức loạn thị giác mạc: từ 0 đến ≥ 10D
- Góc trục (A): 0 đến ≥ 180 độ
-Màn hình màu LCD hiển thị: ≥ 5,7 inch
-Kết nối: Tối thiểu có RS232C
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	Kính hiển vi 2 mắt

	1. Yêu cầu chung: 
- Hàng hóa mới 100% 
- Năm sản xuất 2024 trở về sau. 
2. Cung cấp bao gồm: 
- Thân kính hiển vi: 01 cái
- Thị kính 10x, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái. 
- Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái 
- Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái 
- Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái 
- Vật kính phẳng chống mốc 100X: 01 cái 
- Dầu soi 8cc: 01 lọ 
- Bao máy: 01 cái
- Dây điện nguồn: 01 cái 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 
3. Chỉ tiêu kỹ thuật 
- Hệ thống quang học vô cực 
- Hệ thống chiếu sáng: Nguồn sáng đèn LED hoặc tương đương, công suất ≤ 0.5 W 
- Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô: 
+ Giới hạn điều chỉnh tiêu cự thô là ≥ 15mm 
+ Giới hạn điều chỉnh thô ≤ 0.3 mm/vòng quay.
- Ống quang sát: 
+ Loại 2 mắt, chống mốc 
+ Thị kính (chống mốc): 10X, quang trường rộng F.N 20 
+ Góc nhìn 30° 
+ Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử  ≤ 49 đến ≥ 75mm 
+ Điều chỉnh điểm mắt: ≤ 370.0 đến ≥ 432.9 mm 
- Tụ quang: Tụ quang Abbe - NA1.25 với dầu soi; Tích hợp màng ngăn khẩu độ; có ≥ 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm
- Vật kính tiêu sắc - phẳng, chống mốc: 
+ 4X, NA 0.1, khoảng cách làm việc ≥ 27 mm 
+ 10X, NA 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 8.0 mm 
+ 40X, NA 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.6 mm 
+ 100X oil, NA 1.25, khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm 
- Có khóa tiêu cự: Bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng
- Chống trộm trên thân kính có đầu nối dùng cho khóa kính
- Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng
- Nguồn điện: AC 220 ±10% V, 50Hz
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	Máy siêu âm A-B mắt 


	I. Yêu cầu chung: 
1. Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%. 
2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. 
3. Điện áp làm việc: tương thích nguồn điện sử dụng tại Việt Nam 
II. Cung cấp bao gồm: 
- Máy chính: 01 cái 
- Đầu dò siêu âm B: 01 cái 
- Đầu dò siêu âm A: 01 cái 
- Cốc nhúng: 01 cái 
- Phần mềm điều khiển: 01 bộ 
- Bộ máy tính máy in mua tại việt nam tương thích phần mềm điều khiển. 
· Bộ PC phù hợp học tập Online, văn phòng, …
· CPU: Intel Pentium
· Mainboard: GIGABYTE 
· RAM: Kingston   8GB
· Ổ cứng: Dung lượng 1TB HDD hoặc SSD
· PSU: Công suất thực 350W  
· Màn hình LCD: 22 - 25 Inch 
· Bàn phím: Full Size
· Mouse: Chuột quang 
Máy in: Máy in laser trắng đen đơn năng In laser trắng đen
· Chức năng:In 1 mặt
· Chất lượng in (độ nét):1200 x 1200 dpi
· Thời gian in trang đầu tiên: 0-5 giây
· Tốc độ in:10-20 trang/phút
· Công suất in khuyến nghị:100-1500 trang/tháng
· Công suất tối đa:10.000 trang/tháng
· Loại mực in:HP 

Tính năng kỹ thuật 
Siêu âm A 
- Đầu siêu âm A: ≥ 10MHz 
- Độ sâu: ≥40mm 
- Độ chính xác: ±0.04mm 
- Các chỉ số đo: Độ sâu tiền phòng, độ dày thủy tinh thể, kích thước dịch kính, độ dài tổng thể và trị số trung bình 
- Kiểu nhân mắt: Phakic/ Aphakic/ PMMA/ Silocone/ Acrylic 
- Công thức tính công suất: SRK-II, SRK-T, HOFFER-Q, HOLLADAY, BINKHORST-II, HAIGIS 
- Lưu trữ lên tới ≥10 kết quả đo, tự động tính trung bình, độ lệch chuẩn, lớn nhất và nhỏ nhất 
Siêu âm B 
- Tần số: ≥10MHz 
- Chế độ quét: quét theo vùng 
- Góc quét: ≤ 53˚ 
- Độ phân giải: hai bên ≤0.3mm, trục đứng ≤0.2mm 
- Độ chính xác vị trí: hai bên ≤3%, trục đứng ≤2% 
- Độ sâu: ≥60mm 
- Nâng cao phần dịch kính và võng mạc 
- Gain: 30dB ~ 105 dB 
- TGC: -15dB ~ +15dB 
- Ghi hình: ≥100 hình ảnh phim, định dạng AVI 
- Phóng đại: phóng đại liên tục, phóng đại theo thời gian thực 
- Công cụ phân tích hình ảnh: diện tích, góc, màu, độ dài, đánh dấu, ghi chú
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	Máy điện tim 6 kênh 


	I. Yêu cầu chung:
1. Sản xuất năm: 2024 trở về sau, mới 100%.
2. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.
3. Điện áp làm việc: tương thích nguồn điện sử dụng tại Việt Nam
Cấu hình cho mỗi máy
· Máy chính: 01 bộ
· Dây điện tim: 01chiếc
· Dây nguồn: 01chiếc
· Điện cực ngực: 06 quả
· Điện cực kẹp chi: 04 chiếc
· Ắc quy: 01chiếc
· Giấy in: 01 tập
· [bookmark: _Hlk157170796]Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 
Thông số kỹ thuật
- Có thể hiển thị đồng thời  ≥12 đạo trình điện tim ECG. 
- Công nghệ lọc tiên tiến giúp giảm nhiễu mà ít gây biến dạng sóng.
- Có tính năng ghi mở rộng
- Dữ liệu có thể xuất ra qua mạng LAN hoặc mạng không dây tích hợp.
- Bộ nhớ USB hoặc thẻ SD có thể được sử dụng như một bộ nhớ ngoài
- Bộ nhớ trong lưu trữ ≥800 file ECG
- Thông tin bệnh nhân có thể nhận được từ máy chủ bên ngoài. Và báo cáo có thể được xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF giúp tích hợp dữ liệu tốt hơn với các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau
Thu nhận tín hiệu điện tim:
- Mạch đầu vào được bảo vệ chống sốc điện
- Độ nhạy: ≥10 mm/mV  ±2% 
- Trở kháng đầu vào:  ≥ 50 MΩ tại 0.67 Hz
- Hệ số lọc nhiễu đồng pha: ≥ 105 dB 
- Điệp áp bù: ±550 mV 
- Tần số đáp ứng: từ 0.05 Hz đến 150 Hz (+0.4dB/ -3 dB) 
- Dải đếm nhịp tim: từ 30 đến 300 nhịp/ phút; Độ chính xác: ±10% 
- Tỷ lệ lấy mẫu: ≥16.000 mẫu/giây/kênh.
Xử lý dữ liệu sóng:
- Đạo trình điện tim: ≥12 đạo trình 
- Độ nhạy: 5, 10, 20  mm/mV
- Tốc độ lấy mẫu: 500 mẫu/giây 
- Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz 
- Hằng số thời gian:  ≥3.2s 
- Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz 
- Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/ 35 Hz 
- Điện thế phát hiện nhỏ nhất: ≤ 20 µVp-v 
- Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB), mạnh 0.1 Hz (-34dB)
- Bộ chuyển đổi A/D: ≥24 bit
Hiển thị:
- Màn hình màu tinh thể lỏng 
- Kích thước: ≥8 inch 
- Độ phân giải: ≥ 800 x 480 điểm 
- Hiển thị dữ liệu: ≥12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, đánh dấu đồng bộ QRS, thông báo lỗi, tuột điện cực và độ nhiễu
Ghi:
- Phương pháp: đầu in nhiệt 
- Mật độ in: ≥200 dpi 
- Số kênh ghi: ≥ 3, 3+nhịp, 6 
- Tốc độ giấy: ≥5, 10, 12.5, 25, 50 mm/giây 
- Độ chính xác tốc độ ghi: ≤ ±5%
- Dữ liệu ghi: Sóng điện tim, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, cài đặt bộ lọc, thông tin bệnh nhân, thông tin phép đo, đánh dấu sự kiện. 
Phân tích điện tim:
- Áp dụng cho bệnh nhân: trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn 
- Mục tìm ra kết quả điện tim: ≥khoảng 200.
- Mục phân tích kết quả: ≥5
- DC: ắc quy có thời gian hoạt động hơn ≥150 phút; thời gian sạc: ≤3 tiếng.
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